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Lenovo ThinkCentre M70t Intel® Core™ i7 i7-13700 8 GB DDR4-
SDRAM 512 GB SSD Tower Máy tính cá nhân Màu đen

Nhãn hiệu : Lenovo Họ sản phẩm: ThinkCentre Mã sản phẩm: 12DR0027GR

Tên mẫu : M70t

Lenovo ThinkCentre M70t. Họ bộ xử lý: Intel® Core™ i7, Model vi xử lý: i7-13700. Bộ nhớ trong: 8 GB,
Loại bộ nhớ trong: DDR4-SDRAM, Tốc độ xung nhịp bộ nhớ: 3200 MHz. Tổng dung lượng lưu trữ: 512 GB,
Phương tiện lưu trữ: SSD. Model card đồ họa on-board: Intel UHD Graphics 770. Nguồn điện: 260 W. Loại
khung: Tower. Sản Phẩm: Máy tính cá nhân. Trọng lượng: 5,9 kg. Màu sắc sản phẩm: Màu đen

Bộ xử lý

Hãng sản xuất bộ xử lý * Intel
Họ bộ xử lý * Intel® Core™ i7
Thế hệ bộ xử lý 13th gen Intel® Core™ i7
Model vi xử lý * i7-13700
Số lõi bộ xử lý 16
Các luồng của bộ xử lý 24
Tần số turbo tối đa 5,2 GHz
Nhân hiệu suất 8
Nhân hiệu quả 8
Tần số Turbo tối đa của lõi hiệu suất 5,1 GHz
Tần số Turbo tối đa lõi hiệu quả 4,1 GHz
Tần số cơ bản nhân hiệu suất 2,1 GHz
Tần số cơ bản nhân hiệu quả 1,5 GHz
Bộ nhớ cache của bộ xử lý 30 MB
Dòng bộ nhớ cache CPU Smart Cache
Số lượng bộ xử lý được cài đặt 1
Công suất cơ bản của bộ xử lý 65 W
Công suất turbo tối đa 219 W

Bộ nhớ

Bộ nhớ trong * 8 GB
Bộ nhớ trong tối đa * 128 GB
Loại bộ nhớ trong DDR4-SDRAM
Bố cục bộ nhớ 1 x 8 GB
Khe cắm bộ nhớ 4x DIMM
Tốc độ xung nhịp bộ nhớ 3200 MHz
Các kênh bộ nhớ Kênh đôi

Dung lượng

Tổng dung lượng lưu trữ * 512 GB

Cổng giao tiếp

Số lượng cổng DisplayPorts 2
Phiên bản DisplayPort 1.4a
Cổng Ethernet LAN (RJ-45) 1
Giắc cắm micro ✔
Đường dây ra ✔
Cổng kết hợp tai nghe/mic ✔
Thiết kế

Loại khung * Tower
Tên màu Black
Thể tích 13,6 L
Sự sắp xếp được hỗ trợ Theo chiều đứng
Khe cắm khóa cáp ✔
Loại khe cắm khóa dây cáp Kensington
Màu sắc sản phẩm * Màu đen

Hiệu suất

Chipset bo mạch chủ Intel Q670
Chip âm thanh Realtek ALC897Q-CG
Hệ thống âm thanh Âm thanh High Definition
Gắn kèm (các) loa ✔
Số lượng loa 1
Mã pin bảo vệt ✔
Bảo vệ bằng mặt khẩu HDD, Khởi động, Supervisor
Trusted Platform Module (TPM) ✔
Phiên bản Mô-đun Nền tảng Đáng
tin cậy (TPM) 2.0

Sản Phẩm * Máy tính cá nhân
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Dung lượng

Phương tiện lưu trữ * SSD
Loại ổ đĩa quang * ×
Tổng dung lương ở cứng SSD 512 GB
Số lượng ổ SSD được trang bị 1
Dung lượng ổ cứng thể rắn (SSD) 512 GB
Chuẩn giao tiếp ổ cứng thể rắn
(SSD) PCI Express 4.0

NVMe ✔
Hệ số hình dạng ổ SSD M.2
Đầu đọc thẻ được tích hợp ×
Đồ họa

Card đồ họa rời * ×
Card đồ họa on-board * ✔
Model card đồ họa rời * Không có
Nhà sản xuất bo mạch GPU Intel
Họ card đồ họa on-board Intel® UHD Graphics
Model card đồ họa on-board * Intel UHD Graphics 770

hệ thống mạng

Kết nối mạng Ethernet / LAN * ✔
Tốc độ truyền dữ liệu mạng cục bộ
(LAN) Ethernet 100,1000 Mbit/s

Công nghệ cáp 10/100/1000Base-T(X)
Wi-Fi * ×
Bluetooth ×
Cổng giao tiếp

Số lượng cổng USB 2.0 * 4
Số lượng cổng USB 3.2 Gen 1 (3.1
Gen 1)Type-A * 2

Số lượng cổng USB 3.2 Gen 1 (3.1
Gen 1) Type-C * 1

Số lượng cổng USB 3.2 Gen 2 (3.1
Gen 2) Type-A * 2

Số lượng cổng HDMI * 1
Phiên bản HDMI 2.1

Phần mềm

Hệ điều hành cài đặt sẵn * ×
Điện

Nguồn điện * 260 W
Điện thế đầu vào của nguồn điện 100 - 240 V
Tần số đầu vào của nguồn điện 50 - 60 Hz

Điều kiện hoạt động

Nhiệt độ cho phép khi vận hành (T-
T) 5 - 35 °C

Nhiệt độ lưu trữ (T-T) -40 - 60 °C
Độ ẩm tương đối để vận hành (H-H) 20 - 80 phần trăm
Độ ẩm tương đối để lưu trữ (H-H) 10 - 90 phần trăm
Độ cao vận hành (so với mực nước
biển) 0 - 3048 m

Độ cao (so với mặt biển) không vận
hành 0 - 12192 m

Chứng nhận

Các loại giấy chứng nhận phù hợp RoHS

Chứng nhận
ErP Lot 3 RoHS compliant TCO
Certified 9.0 TÜV Rheinland Low
Noise TÜV Rheinland Ultra Low
Noise MIL-STD-810H

Tính bền vững

Chứng chỉ bền vững TCO

Trọng lượng & Kích thước

Chiều rộng * 145 mm
Độ dày * 296 mm
Chiều cao * 346 mm
Trọng lượng * 5,9 kg

Nội dung đóng gói

Kèm chuột ✔
Kết nối chuột Có dây
Kèm theo bàn phím ✔
Kết nối bàn phím Có dây

Màn hình

Màn hình bao gồm * ×
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